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根据《2005 年知识产权法》第 4 条第 1 款（于 2009 年、2019 年、2022 年修订、补充），知识产

权是组织、个人对其知识产权所享有的权利，包括著作权及与著作权相关之权利、工业产权以

及植物新品种权。 

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022), theo đó 

quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền 

liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. 

《2005年知识产权法》第 3条（于 2009年、2019年、2022年修订、补充）规定关于知识产权的

客体具体如下： 

Căn cứ Điều 3 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022), quy định về đối 

tượng quyền sở hữu trí tuệ, cụ thể như sau: 

- 著作权的客体包括文学、艺术、科学作品；与著作权相关之权利的客体包括表演、录音录

像制品、广播节目、以及承载经加密节目之卫星讯号。 

Đối tượng quyền tác giả bao gồm tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; đối tượng quyền liên 

quan đến quyền tác giả bao gồm cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín 

hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá. 

- 工业产权的客体包括发明、工业设计、半导体集成电路布局设计、商业秘密、商标、商号

及地理标志。 

Đối tượng quyền sở hữu công nghiệp bao gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí 

mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý. 

- 植物新品种权的客体包括繁殖材料与收获材料。 

Đối tượng quyền đối với giống cây trồng là vật liệu nhân giống và vật liệu thu hoạch. 

根据《第 38/2018/NĐ-CP 号议定》第 5 条第 2 款（经《第 210/2025/NĐ-CP 号议定》第 1 条第 2

款修订、补充），投资者可以知识产权出资于创业投资基金。这是一项新的规定，此前《第

38/2018/NĐ-CP 号议定》并未规定知识产权可用于向创新创业投资基金出资。然而，《第

210/2025/NĐ-CP 号议定》第 1 条第 2 款的新规定仍存在诸多不完善之处，具体如下： 

Căn cứ khoản 2 Điều 5 Nghị định 38/2018/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 

210/2025/NĐ-CP, nhà đầu tư có thể góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ vào Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng 

tạo. Đây là quy định mới, trước đây Nghị định 38/2018/NĐ-CP chưa quy định quyền sở hữu trí tuệ có thể 

được dùng để góp vốn vào Quỹ đầu tư sáng tạo, tuy nhiên, quy định mới tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 

210/2025/NĐ-CP còn rất nhiều bất cập, cụ thể: 

首先，《第 210/2025/NĐ-CP 号议定》规定创业投资基金不具备法人资格，因此无法具体确定投

资者以知识产权出资的方式应如何实施，因为创业投资基金并不能受让投资者的知识产权。 
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Thứ nhất, Nghị định 210/2025/NĐ-CP xác định Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo không có tư cách pháp 

nhân, do đó không thể xác định cụ thể phương thức góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ của nhà đầu tư 

được thực hiện như thế nào, vì Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo không thể nhận chuyển nhượng quyền 

sở hữu trí tuệ của nhà đầu tư.  

其次，《第 210/2025/NĐ-CP 号议定》尚未规定投资者以知识产权作为出资时的估价方式，甚至

现行《知识产权法》也未对知识产权这类资产的估价方式作出规定。因此，目前无法确定投资

者以知识产权向创业投资基金出资时的具体价值。 

Thứ hai, Nghị định 210/2025/NĐ-CP chưa quy định phương thức định giá quyền sở hữu trí tuệ khi nhà 

đầu tư tiến hành góp vốn bằng loại tài sản này, thậm chí Luật sở hữu trí tuệ hiện hành cũng không quy 

định về phương thức định giá của tài sản là quyền sở hữu trí tuệ, do đó hiện nay không thể xác định giá 

trị cụ thể của quyền sở hữu trí tuệ khi nhà đầu tư thực hiện góp vốn vào Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo 

bằng quyền sở hữu trí tuệ.  

正因上述种种不完善之处，虽然《第 210/2025/NĐ-CP 号议定》目前已允许投资者以知识产权出

资于创业投资基金，但这仅停留在「允许」的层面。实际上，要落实此规定仍相当困难，投资

者仍需等待相关指导性规定的出台，方能正确执行。 

Chính bởi vì các bất cập trên, tuy hiện nay Nghị định 210/2025/NĐ-CP đã cho phép nhà đầu tư góp vốn 

bằng quyền sở hữu trí tuệ vào Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, tuy nhiên đó mới chỉ là cho phép, trên 

thực tế, rất khó có thể thực hiện quy định này, nhà đầu tư sẽ phải chờ để các quy định hướng dẫn được 

ban hành để có thể thực hiện chính xác. 
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